
Buổi Thứ Tiết
Ca 

thi
Ngày thi

Phòng 

thi

Ca 

thi
Ngày thi

A.405 Triết học 3 Chiều 7,CN 6,7,8,9,10 Nguyễn Thị Luyến 25-05-2019 22-06-2019 Viết 1 29-06-2019 A.405 1 13-07-2019

A.405 Tiếng Anh 3 Sáng 7, CN 1,2,3,4,5 Đặng Đức Chính 26-05-2019 23-06-2019 Viết 2 29-06-2019 A.405 2 13-07-2019

Sáng chủ nhật ngày 23/6 

học bù  vào chiều thứ 6 

ngày 21/6 do trùng lịch 

thi THPTQG

A.408 Triết học 3 Sáng 7, CN 1,2,3,4,5 Nguyễn Thị Luyến 26-05-2019 23-06-2019 Viết 1 29-06-2019 A.408 1 13-07-2019

Sáng chủ nhật ngày 23/6 

học bù  vào chiều thứ 6 

ngày 21/6 do trùng lịch 

thi THPTQG

A.408 Tiếng Anh 3 Chiều 7,CN 6,7,8,9,10 Bùi Thị Oanh 25-05-2019 22-06-2019 Viết 2 29-06-2019 A.408 2 13-07-2019

Lớp ghép 

các chuyên 

ngành: 

CH5A.QĐ,

TĐ, K, T

Lớp ghép 

các chuyên 

ngành: 

CH5A.QM, 

MT, KT1

THỜI KHÓA BIỂU, LỊCH THI GIAI ĐOẠN I, KỲ I CAO HỌC KHÓA CH5A

Lớp

Địa 

điểm 

học

Học phần
Số 

TC

Thời gian học

Giảng viên
Thời gian 

bắt đầu

Thời 

gian kết 

thúc

Hình 

thức 

thi

Thi lần 1 Thi lần 2

Ghi chú

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019 
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Ca 
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Địa 

điểm 

học

Học phần
Số 

TC

Thời gian học

Giảng viên
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Thời 

gian kết 

thúc
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Ghi chú

Tiếng Anh 3 Cả ngày 7,CN
1,2,3,4,

7,8,9,10
Nguyễn Thị Tuyết 01-06-2019 16-06-2019 Viết 2 13-07-2019 HT4 2 27-07-2019

Triết học 3 Cả ngày 7,CN
1,2,3,4,

7,8,9,10
 Lê Thị Thùy Dung 22-06-2019 07-07-2019 Viết 3 13-07-2019 HT4 3 27-07-2019

Ghi chú :  

      1. Việc ra đề thi: Các môn học/ học phần cùng tên môn, cùng mã môn, cùng ca thi, thi chung đề thi ;

      2. Các Khoa ,Bộ môn phân công giáo viên ra đề thi, chấm thi theo kế hoạch;

      3. Phòng Quản trị thiết bị mở cửa, vệ sinh  phòng học để phục vụ các lớp HV thi;

      4. Phòng Đào tạo phối hợp với các Khoa, Bộ môn phân công giáo viên coi thi;

      5. Thời gian bắt đầu ca thi: - Ca 1: 7h30, Ca 2: 10h00, Ca 3: 13h30 ,Ca 4: 15h30; Ca 5: 17h30;

      6. Các Khoa, Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm có trách nhiệm thông báo lịch thi tới học viên;

CH5A.KT2
Phân 

hiệu

Nơi nhận: 

- Hiệu trưởng (để b/c); 

- Phân hiệu tại Thanh Hóa;  

- Khoa LLCT; Bộ môn Ngoại ngữ;  

- Các phòng: QTTB, TTrGD&PC, KT&ĐBCLGD; 

- Website trường; 

- Lưu VT, ĐT (4); 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

Đã ký 

 

 

Trần Duy Kiều 

Thời gian các tiết học trong ngày 

*Sáng:    *Chiều:  

- Tiết 1: 07h55 : 08h45 - Tiết 6: 13h25 : 14h15 

- Tiết 2: 08h50 : 09h40 - Tiết 7: 14h20 : 15h10 

- Tiết 3: 09h50 : 10h40 - Tiết 8: 15h20 : 16h10 

- Tiết 4: 10h45 : 11h35 - Tiết 9: 16h15 : 17h05 

- Tiết 5: 11h40 : 12h30 - Tiết 10: 17h10 : 18h00 
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